
TỔNG HỢP DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT GTCLQG 

 

I. Danh sách doanh nghiệp đạt GTCLQG qua các năm từ 1996 đến nay 

 

Stt Tên doanh nghiệp Địa chỉ 
Năm đạt 

giải thưởng 
Giải thưởng 

1  
Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu 

Tiếng 

Thống nhất, KP2, TT. Dầu Tiếng, H. 

Dầu tiếng, Bình Dương 
1996 

Giải thưởng chất 

lượng Việt Nam 

2  
Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu 

Tiếng 

Thống nhất, KP2, TT. Dầu Tiếng, H. 

Dầu tiếng, Bình Dương 
1997 

Giải thưởng chất 

lượng Việt Nam 

3  Công ty TNHH Daso 
Quốc Lộ 13, P. Thuận Giao, TX. 

Thuận An, Bình Dương 
1997 Giải khuyến khích 

4  Công ty TNHH Tấn Hưng P. An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương 1998 
Giải thưởng chất 

lượng Việt Nam 

5  Công ty TNHH Daso 
Quốc Lộ 13, P. Thuận Giao, TX. 

Thuận An, Bình Dương 
1999 

Giải thưởng chất 

lượng Việt Nam 

6  
Công ty TNHH SX Cơ Khí và Cầu 

Trục NMC 

DT 743, Bình Phước A, P. Bình Chuẩn, 

TX. Thuận An, Bình Dương 
2002 

Giải thưởng chất 

lượng Việt Nam 

7  Công ty CP SX-KD Toàn Mỹ 
KP Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, TX. 

Thuận An, Bình Dương 
2002 

Giải thưởng chất 

lượng Việt Nam 

8  
Công ty TNHH SX Cơ Khí và Cầu 

Trục NMC 

DT 743, Bình Phước A, P. Bình Chuẩn, 

TX. Thuận An, Bình Dương 
2003 

Giải thưởng chất 

lượng Việt Nam 

9  Công ty CP SX-KD Toàn Mỹ 
KP Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, TX. 

Thuận An, Bình Dương 
2004 

Giải thưởng chất 

lượng Việt Nam 



10  
Công ty TNHH Thuốc Thú Y – 

Thủy sản Minh Dũng 

47/4B KP. Khánh Hội, TT. Tân Phước 

Khánh, TX. Tân Uyên, Bình Dương 
2006 

Giải thưởng chất 

lượng Việt Nam 

11  
Công ty TNHH Thuốc Thú Y – 

Thủy sản Minh Dũng 

47/4B KP. Khánh Hội, TT. Tân Phước 

Khánh, TX. Tân Uyên, Bình Dương 
2007 Giải vàng  

12  
Công ty TNHH gốm sứ Cường 

Phát 

335 ĐL Bình Dương, Hưng Lộc, P. 

Hưng Định, TX. Thuận An, Bình 

Dương 

2007 
Giải thưởng chất 

lượng Việt Nam 

13  Công ty TNHH Minh Long 1 
333 Hưng Lộc, P. Hưng Định, TX. 

Thuận An, Bình Dương 
2007 

Giải thưởng chất 

lượng Việt Nam 

14  
Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ 

Trường Thành 

Đường ĐT.747, KP7, P. Uyên Hưng, 

TX. Tân Uyên, Bình Dương 
2007 

Giải thưởng chất 

lượng Việt Nam 

15  
Công ty TNHH Thuốc Thú Y – 

Thủy sản Minh Dũng 

47/4B KP. Khánh Hội, TT. Tân Phước 

Khánh, TX. Tân Uyên, Bình Dương 
2008 

Giải thưởng Chất 

lượng Quốc tế Châu 

Á – Thái Bình Dương 

16  
Công ty TNHH gốm sứ Cường 

Phát 

335 ĐL Bình Dương, Hưng Lộc, P. 

Hưng Định, TX. Thuận An, Bình 

Dương 

2008 
Giải thưởng chất 

lượng Việt Nam 

17  Công ty CP Hữu Toàn 
5/219 Tổ 4A, KP. Hòa Lân 1, P. Thuận 

Giao, TX. Thuận An, Bình Dương 
2009 Giải vàng 

18  Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng 3/2 
9C Nguyễn Văn Tiết, P. Bình Hòa, TT. 

Lái Thiêu, TX. Thuận An, Bình Dương 
2009 Giải bạc 

19  Công ty CP Cao Su Phước Hòa 
Xã Phước Hòa, H. Phú Giáo, Bình 

Dương 
2009 Giải bạc 

20  Công ty CP Tôn Đông Á 
Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp 

Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 
2009 Giải bạc 



An, tỉnh Bình Dương 

21  Công ty TNHH Minh Long 1 Hưng Định, Thuận An, Bình Dương 2010 Giải vàng 

22  Công ty CP Tôn Đông Á 

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp 

Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

2010 Giải vàng 

23  Công ty CP Cao Su Phước Hòa 
Xã Phước Hòa, H. Phú Giáo, Bình 

Dương 
2010 Giải bạc 

24  
Công ty TNHH gốm sứ Cường 

Phát 

335 ĐL Bình Dương, Hưng Lộc, P. 

Hưng Định, TX. Thuận An, Bình 

Dương 

2010 Giải bạc 

25  Công ty CP Thép Pomina 
Đường số 27, KCN. Sóng Thần 2, TX. 

Dĩ An, Bình Dương 
2010 Giải bạc 

26  
Công ty TNHH gốm sứ Cường 

Phát 

335 ĐL Bình Dương, Hưng Lộc, P. 

Hưng Định, TX. Thuận An, Bình 

Dương 

2011 Giải bạc 

27  Công ty CP Thép Pomina 
Đường số 27, KCN. Sóng Thần 2, TX. 

Dĩ An, Bình Dương 
2011 Giải vàng 

28  Công ty TNHH Minh Long 1 
333 Hưng Lộc, P. Hưng Định, 

TX. Thuận An, Bình Dương 
2011 

Giải thưởng Chất 

lượng Quốc tế Châu 

Á – Thái Bình Dương 

29  
Công ty TNHH Thuốc Thú Y – 

Thủy sản Minh Dũng 

47/4B KP. Khánh Hội, TT. Tân Phước 

Khánh, TX. Tân Uyên, Bình Dương 
2011 Giải vàng 

30  Công ty CP SX – KD Toàn Mỹ 
KP. Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, TX. 

Thuận An, Bình Dương 
2012 Giải bạc 

31  Công ty CP Cao Su Phước Hòa Xã Phước Hòa, H. Phú Giáo, Bình 2013 Giải vàng 



Dương 

32  
Công ty CP Chăn nuôi CP Việt 

Nam - CN BD 

Lô M5-M12, KCN. Mỹ Phước II, TX. 

Bến Cát, Bình Dương 
2013 Giải vàng 

33  Công ty CP Tôn Đông Á 

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp 

Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

2013 Giải bạc 

34  Công ty TNHH TAGS Lái Thiêu 
48B KP. Hòa Long, P. Lái Thiêu, TX. 

Thuận An, Bình Dương. 
2014 Giải bạc 

35  Công ty CP Thiên Sinh  
Số 234, đường ĐT 744, ấp Dòng Sỏi, 

xã An Tây, Tx. Bến Cát, Bình Dương 
2014 Giải vàng 

36  
Công ty TNHH Thuốc Thú Y – 

Thủy sản Minh Dũng 

47/4B KP. Khánh Hội, TT. Tân Phước 

Khánh, TX. Tân Uyên, Bình Dương 
2015 Giải vàng 

37  Công ty CP Tôn Đông Á 

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp 

Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

2015 Giải vàng 

38  Công ty TNHH TAGS Lái Thiêu 
48B KP. Hòa Long, P. Lái Thiêu, TX. 

Thuận An, Bình Dương. 
2015 Giải bạc 

39  Công ty CP SX-KD Toàn Mỹ 
KP Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, TX. 

Thuận An, Bình Dương 
2015 Giải bạc 

40  Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á 

Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp 

Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

2017 

Giải thưởng Chất 

lượng Quốc tế Châu 

Á – Thái Bình Dương  

41  
Công ty TNHH Công nghiệp Nghệ 

Năng 

Số 77, đường DT 743, khu phố Đông 

Tác, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

2017 Giải bạc 

https://vinabiz.org/Categories/QuanHuyen/thi-xa-ben-cat/37003100310030003300
https://vinabiz.org/Categories/QuanHuyen/thi-xa-ben-cat/37003100310030003300
https://vinabiz.org/Categories/TinhThanh/binh-duong/370031003100


42  Công ty Cổ Phần Sáng Ban Mai 

Lô B11A2-CN, đường NA5, khu công 

nghiệp Mỹ Phước 2, phường Mỹ 

Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

2017 Giải bạc 

43  Công ty TNHH Thiên Dược 

Lô F3 đường N5, KCN Nam Tân 

Uyên, P. Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

2017 Giải bạc 

44  
Công ty TNHH Thương Mại – 

Dịch vụ Tân Hiệp Phát 

Số 219, đại lộ Bình Dương, phường 

Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

2018 Giải vàng 

45  
Công ty TNHH MTV Công nghiệp 

MASAN 

Lô 06 khu công nghiệp Tân Đông Hiệp 

A, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

2018 
Giải thưởng chất 

lượng Quốc gia 

46  
Công ty TNHH Esquel Garment 

Manufacturing Việt Nam 

Số 9, đường số 5, khu công nghiệp Việt 

Nam – Singapore, phường Bình Hòa, 

thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

2018 
Giải thưởng chất 

lượng Quốc gia 

47  
Công Ty TNHH Thức ăn gia súc 

Lái Thiêu 

Số 48B khu Phố Hòa Long, phường 

Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

2018 
Giải thưởng chất 

lượng Quốc gia 

48  
Công ty TNHH Esquel Garment 

Manufacturing Việt Nam 

Số 9, đường số 5, KCN Việt Nam – 

Singapore, Thuận An, tỉnh Bình Dương 
2019 

Giải Vàng Chất 

lượng Quốc gia 

49  
Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền 

Phong Phía Nam 

Lô C2, KCN Đông An II, phường Hòa 

Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

2019 
Giải thưởng Chất 

lượng Quốc gia 

50  Công ty TNHH Cường Phát 
Số 335 khu phố Hưng Lộc, phường 

Hưng Định, thị xã Thuận An, Bình 
2019 

Giải thưởng Chất 

lượng Quốc gia 



Dương 

51  Công ty Cổ phần CIC39 

Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, 

phường Lái Thiêu, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương. 

2019 
Giải thưởng Chất 

lượng Quốc gia 

52  Công Ty TNHH Minh Long I 
333 Hưng Lộc, P. Hưng Định, 

TP. Thuận An, Bình Dương 2021 
Giải Vàng Chất 

lượng Quốc gia  

53  Công ty Cổ phần tôn Đông Á 

Số 5 đường 5, KCN Sóng Thần 1, 

phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 

2022 
Giải Vàng Chất 

lượng Quốc gia  

54  
Công ty TNHH Wipro Consumer 

Care Việt Nam 

Số 7, Đường số 4, KCN VSIP 1, 

phường Bình Hoà, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

2022 
Giải Vàng Chất 

lượng Quốc gia  

55  
Công ty TNHH công nghiệp Nghệ 

Năng 

Số 77, Đường ĐT 743, Khu phố Đông 

Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thành 

phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

2022 
Giải thưởng Chất 

lượng Quốc gia  

 

Số liệu cập nhật đến tháng 6 năm 2024 

 


